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1 NGUYỄN THÀNH AN AN 10/12/1995 Nam 13627629 08/04/2013 Hà Nội CN Ô tô Điện ô tô Cao đẳng chính quy K15

2 Hoàng Ngọc An An 15-05-1995 Nam 13600713 17/01/2013 HÀ NỘI Điện Điện-Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

3 Nguyễn Đức An An 06/01/1994 Nam 122110613 22/08/2015 CAT. Bắc Giang Điện Công nghệ kỹ thuật điên, điện tử Cao đẳng chính quy K14

4 Ngô Tiến An 08/10/1994 Nam 63370413 16/06/2014 Lào Cai Cơ Khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K15

5 Lê Thế Anh Anh 02/10/1995 Nam 17190796 21/05/2010 Hà Nội Việt Nhật Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

6 Nguyễn Nam Anh Anh 10-09-1995 Nam 122184096 05/08/2016 Bắc Giang Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

7 Lê Đức Anh Anh 24/11/1995 Nam 13411478 25/03/2011 Hà Nội Cơ Khí Cơ Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

8 Dƣơng Đức Anh Anh 23/12/1991 Nam 82174782 31/07/2008 lạng sơn cắt gọt kim loai cơ khi Trung cấp nghề K14

9 Nguyễn Tuấn Anh Anh 30/10/1996 Nam 125611777 05/07/2016 Bắc Ninh Điện Điện công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

10 Nguyễn tuấn anh Anh 24/9/1993 Nam 1093006884 05/10/2015 Hà nội Cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K6-CĐN

11 Nguyễn Thế Anh Anh 18/01/1995 Nam 187498840 01/02/2013 CA Nghệ An Cơ khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K15

12 Đào Ngọc Anh Anh 22/09/1995 Nam 70949472 01/10/2010 Tuyên Quang Điện Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

13 Phạm Văn Anh Anh 28/08/1993 Nam 163266740 17/12/2010 CA Nam Định CN Ô tô Công nghệ kỹ thuật ô tô Cao đẳng chính quy K14

14 Nguyễn Hùng Anh Anh 01/11/1995 Nam 17430731 24/12/2012 Hà Nội Điện Kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng chính quy K15

15 Hoàng Anh Anh 18-3-1994 Nam 30094001537 11/10/2016 CA Hải Dƣơng Điện kĩ thuật nhiệt Cao đẳng chính quy K15

16 Nguyễn Tuấn Anh Tuấn Anh 28-11-1994 Nam 164511492 29/05/2013 Ninh Bình CN Ô tô Oto Cao đẳng chính quy K15

17 nguyễn tuấn anh tuấn anh 08.07.1994 Nam 122005878 26/06/2008 bắc giang Điện điện.điện tử Cao đẳng chính quy K14

18 Nguyễn Tuấn Anh Tuấn Anh 28-11-1994 Nam 164522492 29/05/2013 Ninh Bình CN Ô tô Kỹ thuật oto Cao đẳng chính quy K15

19 Bùi Tuấn Anh Tuấn Anh 27-02-1996 Nam 152097430 17/08/2016 Thái Bình cơ khí cơ khí chế tạo Trung cấp chuyên nghiệp K61

20 Bùi Tuấn Anh Tuấn Anh 04/08/1995 Nam 135810846 02/08/2012 Vĩnh Phúc Cơ khí chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

21 Nguyễn Tuấn Anh Tuấn Anh 06/10/1994 Nam 122171032 21/02/2012 Bắc Giang Điện điện Cao đẳng chính quy K14

22 Mai Văn Bách Bách 13/10/1995 Nam 1095004180 26/03/2015 Hà Nội Cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

23 Nguyễn Bách 08/10/1992 Nam 163090859 12/02/2014 Nam định Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K14

24 Phạm ngọc ban Ban 12/04/1994 Nam 168545536 14/02/2012 Hà nam Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K14

25 Nghiều Văn Bản Bản 19-07-1994 Nam 122021503 09/03/2008 Bắc giang Điện Kỹ Thuật Điện Cao đẳng chính quy K14

26 Nguyễn Văn Bảo Bảo 15/05/1994 Nam 1094010744 12/10/2016 Hà Nội Cơ khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K14

27 nguyễn văn bắc bắc 15/12/1995 Nam 17179694 27/04/2010 hà nội Việt Nhật Cơ khí Cao đẳng nghề K7-CĐN

28 Lại thế biên Biên 18/04/1995 Nam 17397884 16/07/2012 Hà nội Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

29 Lê Văn Biển Biển 03-03-1995 Nam 142707595 06/06/2014 C.A Hải Dƣơng Điện Công nghệ kĩ thuât Nhiệt Cao đẳng chính quy K15

30 Nguyễn thanh bình Bình 25/04/1995 Nam 13599570 24/11/2012 Hà nội Điện Điện điện tử Cao đẳng chính quy K15

31 Nguyên văn Bình Bình 05-11-1995 Nam 122190618 04/08/2012 Bắc Giang Cơ khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

32 Nguyễn Văn Bình Bình 15 Nam 168527155 09/06/2011 hà nam cơ khí chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

33 Nguyễn Thanh Bình Bình 26/01/1992 Nam 187133536 21/06/2009 Nghệ An Cơ khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K14

34 Thịnh Văn Cảnh Cảnh 07/06/1995 Nam 174586815 06/11/2012 Thanh Hoá Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

35 Lƣu Quang Cảnh Cảnh 14/10/1995 Nam 168573674 04/02/2013 ha nam Điện Điện Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

36 Nguyễn thế công 27/10/1995 Nam 37095000491 12/05/2016 Ninh Bình Điện điện, điện tử Cao đẳng chính quy K15

37 nguyễn văn công công 02/02/1996 Nam 174680982 15/12/2013 thanh hóa cơ khí cơ khi chế tạo Trung cấp chuyên nghiệp K61

38 Trịnh Văn Công Công 15/11/1994 Nam 174670007 05/07/2014 CA Thanh Hoá Cơ Khí Cơ khí Cao đẳng chính quy K15

39 Hoàng Văn Công Công 26/10/1991 Nam 13345120 21/08/2010 Hà Nội Điện Tử Điện Tử Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

40 Nguyễn Ngọc Công Công 20/12/1994 Nam 151961104 26/06/2012 Thái Bình CO KHI CO DIEN TU Cao đẳng chính quy K14

41 Trịnh Đức Công Công 05-11-1992 Nam 31092003669 07/11/2016 Hải Phòng Điện Kỹ thuật Điện-Điện tử Cao đẳng chính quy K15

42 Đỗ Đức Công Công 15/12/1994 Nam 122135258 22/02/2011 Bắc Giang Điện Tử Điện tử - truyền thông. Cao đẳng chính quy K14

43 TRẦN DUY CÔNG CÔNG 10/06/1996 Nam 1096011015 10/11/2016 Hà Nội Điện CN Điện Trung cấp chuyên nghiệp K61

44 Nguyễn Chí Công Công 04/08/1995 Nam 26095000550 04/08/2015 Vĩnh Phúc Điện Kĩ thuật công nghệ điện,điện tử Cao đẳng chính quy K15

45 Phạm La Cƣơng Cƣơng 06/08/1994 Nam 70963863 09/03/2012 Tuyên Quang CNTT công nghệ thông tin Cao đẳng chính quy K15

46 Vũ Công Cƣờng Cƣờng 01-11-1995 Nam 163236898 25/11/2010 Nam Định Việt Nhật Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

47 trần mạnh cƣờng cƣờng 22/02/1995 Nam 163235589 26/07/2011 nam dinh Điện dien Cao đẳng chính quy K15

48 Cao xuân cƣờng Cƣờng 16-04-1992 Nam 174124585 24/02/2015 Thanh hoá Điện Điện công nghiẹp Trung cấp chuyên nghiệp K61

49 Đỗ Xuân Cƣờng Cƣờng 22/04/1995 Nam 168564513 10/11/2012 Hà Nam Cơ Khí Cơ Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

50 CAO VĂN CƢỜNG CƢỜNG 21-03-1995 Nam 122099651 17/09/2012 Bắc Giang CN Ô tô Điện ô tô Cao đẳng chính quy K15

51 Nguyễn Đức Cƣờng Cƣờng 25/12/1995 Nam 174219039 13/12/2010 Thanh Hóa Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

52 Đàm Đăng Cƣờng Cƣờng 25_06_1995 Nam 30095000862 17/05/2016 CA Hải Dƣơng Cơ khí Cơ điện tử Cao đẳng chính quy K15

53 Vũ Văn Cƣờng Cƣờng 10/10/1996 Nam 122242190 02/12/2013 Bắc Giang Điện Tử Điện tử công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

54 Cao xuân cƣờng Cƣờng 16/04/1992 Nam 173124585 24/02/2015 Thanh hoá Điện Điện dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

55 Ngô Văn Cƣờng Cƣờng 27/05/1996 Nam 122205237 25/12/2012 CA Bắc Giang Điện Tử Điện tử công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

56 Đỗ Văn Cửu Cửu 15/08/1994 Nam 163365118 07/02/2014 Nam Định Cơ khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15
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57 Đặng Minh Châu Châu 25/08/1993 Nam 173664677 04/11/2015 CA Thanh Hoá Điện Kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng chính quy K14

58 Nguyễn Văn Châu Châu 06/03/1995 Nam 125726462 12/09/2012 Bắc Ninh Cơ khí công nghệ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng chính quy K15

59 Nguyễn Quốc Chí Chí 05/06/1994 Nam 13050569 03/03/2008 Hà Nội  Cơ Khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K15

60 Dƣơng Ngô Chiến Chiến 27-09-1994 Nam 122084031 27/09/1994 Bắc Giang Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

61 nguyễn văn chiến chiến 02/12/1994 Nam 122171767 14/10/2014 bắc giang Điện Tử ddienj tử truyền thông Cao đẳng chính quy K14

62 Trần Công Chính Chính 23/10/1991 Nam 34091000789 24/11/2014 thái bình Điện Điện công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

63 Trần Văn Chính Chính 20-10-1994 Nam 164528708 08/08/2013 công an ninh bình cơ khí cơ khí Cao đẳng chính quy K14

64 Nguyễn Tự Chung Chung 24/08/1992 Nam 1092004648 31/03/2015 Hà Nội Cơ Khí CGKL Cao đẳng nghề K7-CĐN

65 nguyễn văn chung chung 15/06/1995 Nam 17334642 08/12/2011 hà nội Điện điện Cao đẳng chính quy K15

66 ĐỖ VĂN CHUNG CHUNG 28/02/1995 Nam 13516749 15/03/2013 Hà Nội CN Ô tô Điện Ô Tô Cao đẳng chính quy K15

67 Nguyễn Quốc Dân Dân 20/01/1995 Nam 35095000772 15/11/2016 hà nam cơ khí cơ điện Cao đẳng chính quy K15

68 Nguyễn Văn Dậu Dậu 29/03/1993 Nam 122101841 12/01/2015 Bắc Giang Điện Tử Điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K14

69 Lê Quang Diệu Diệu 05/08/1995 Nam 17179016 13/04/2010 Hà Nội Cơ Khí Cắt Gọi Kim Loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

70 Nguyễn văn doãn Doãn 17-03-1992 Nam 17150926 21/01/2010 Hà Nội Điện Điện công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K60

71 Phạm Văn Doanh Doanh 17/03/1995 Nam 36095001490 15/06/2016 Nam Định Cơ khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K15

72 Nguyễn Bá Du Du 02/02/1995 Nam 122168122 08/01/2016 Bắc Giang Cơ khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

73 Vũ Văn Duẩn Duẩn 17 -03-1995 Nam 163356798 16/02/2013 Nam Định Cơ khí Cơ điện tử Cao đẳng chính quy K15

74 Nguyễn Trung Dũng Dũng 15/10/1995 Nam 163359504 24/01/2013 CA Nam Định CN Ô tô Điện ô tô Cao đẳng chính quy K15

75 Vũ Đăng Dũng Dũng 10-3-1995 Nam 184212787 24/12/2014 Hà tĩnh Điện Tử Điện tử Cao đẳng nghề K7-CĐN

76 LÊ NGUYỄN TIẾN DŨNG DŨNG 31/01/ 1995 Nam 163244819 31/03/2010 NAM ĐỊNH Điện ĐIỆN Cao đẳng chính quy K15

77 Phạm Tiến Dũng Dũng 27/09/1995 Nam 152066023 15/10/2009 Thái bình cơ khí công nghệ chế tạo mắy Cao đẳng chính quy K15

78 Hoàng Anh Dũng Dũng 20/10/1993 Nam 125603138 27/10/2010 bắc ninh cơ khí chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

79 Trần Quang Dũng Dũng 6/10/1993 Nam 122133136 18/01/2011 ca bắc giang Điện Điện- Điện tử Cao đẳng chính quy K14

80 PHẠM VĂN DUY DUY 29/09/1995 Nam 122106711 10/08/2010 Bắc Giang Điện điện Cao đẳng chính quy K15

81 Nguyễn Gia Duy Duy 24/10/1995 Nam 152052840 07/10/2009 Thái Bình Cơ Khí Cơ Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

82 Đàm Minh Duy Duy 19-09-1994 Nam 173843766 10/12/2010 Thanh Hoá Việt Nhật Điện Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

83 Lù Ngọc Duy Duy 14/09/1995 Nam 63391731 26/08/2016 Lào Cai Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

84 Hoàng Đức Duy Duy 15-10-1993 Nam 82228359 17/09/2012 CA Tỉnh Lạng Sơn Việt Nhật Điện Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

85 Đỗ Quốc Duy Duy 16.11.1995 Nam 135784413 11/05/2012 vĩnh phúc cơ khí chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

86 Nguyễn Công Duyên Duyên 02/07/1993 Nam 125468716 28/12/2008 Bắc ninh Cơ khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K14

87 Đỗ Thuận Duyên Duyên 15-08-1995 Nam 168493403 24/11/2010 Hà Nam Điện Tự động hóa Cao đẳng chính quy K15

88 nguyễn đình dƣơng dƣơng 27-04-1994 Nam 17356796 15/12/2012 hà nội Việt Nhật cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

89 NGUYỄN NGỌC DƢƠNG Dƣơng 21-08-1995 Nam 13435174 28/05/2011 TP.Hà Nội Điện Điện Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

90 Nguyễn Tuấn Dƣơng Dƣơng 06/06/1995 Nam 122171148 23/02/2012 Bắc Giang Điện điện Cao đẳng chính quy K15

91 Lê Đình Dƣơng Dƣơng 01/01/1994 Nam 174644288 29/04/2014 Thanh hoá Điện  điện Cao đẳng chính quy K15

92 Lê Văn Dƣơng Dƣơng 17/04/1995 Nam 122210259 15/01/2013 Bắc Giang Điện Công nghệ kĩ thuật Điện, Điện tử Cao đẳng chính quy K15

93 Đỗ Văn Dƣơng Dƣơng 12-04-1995 Nam 122138654 09/03/2011 Bắc Giang Cơ Khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K15

94 vƣơng xuân Đại Đại 25/06/1995 Nam 17365661 25/06/1995 Hà Nội cơ khi căt ghọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

95 Trần Quốc Đại Đại 22-12-1995 Nam 145612582 08/06/2010 CA Hƣng yên Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

96 HÀ QUANG ĐẠT ĐẠT 29-08-1995 Nam 174785984 25/08/2012 THANH HÓA Điện Tử ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Cao đẳng nghề K7-CĐN

97 Phạm Văn Đạt Đạt 11-09-1995 Nam 142667383 11/03/2010 Hải Dƣơng Việt Nhật ĐCN Cao đẳng nghề K7-CĐN

98 Nguyễn Văn Đạt Đạt 24/04/1995 Nam 36095001544 26/04/2016 ca Nam Đinh CNTT công nghệ thông tin Cao đẳng chính quy K15

99 Đoàn Văn Đạt Đạt 14/09/1995 Nam 168571126 21/08/2013 Hà Nam Việt Nhật Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

100 Nguyễn Đình Đạt Đạt 25-09-1995 Nam 174622024 25/01/2013 C.a Thanh Hoá Việt Nhật Điện Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

101 Nguyễn Tiến Đạt Đạt 11-11-1995 Nam 17179807 27/04/2010 Tp Hà Nội Điện Công Nghiệp Điện Cao đẳng nghề K7-CĐN

102 Phạm Tiến Đạt Đạt 20/04/1995 Nam 152097858 28/04/2010 Thái Bình Cơ Khí Cơ Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

103 nguyễn văn đạt đạt 5/10/1995 Nam 13513586 21/02/2012 mê linh CN Ô tô ô tô Cao đẳng chính quy K15

104 Nguyễn Thị Bảo Đạt Đạt 02/02/1993 Nữ 36193000452 23/10/2015 Nam Định CN Hóa Hoá phân tích Cao đẳng chính quy K14

105 Phùng Văn Đệ Đệ 09/08/1995 Nam 122157735 24/09/2011 bắc giang Điện Điện công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

106 Vũ Văn Điệp 20/05/1994 Nam 163311313 31/12/2011 Nam Định CN Ô tô Kỹ thuật ô tô Cao đẳng chính quy K14

107 Đỗ Văn Điệp Điệp 19-11-1995 Nam 122211599 28/01/2013 Bắc Giang Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

108 Lƣơng Văn Điều Điều 20/04/1995 Nam 13508462 15/02/2012 ca hà nội cơ khí cơ điện tử Cao đẳng chính quy K15

109 Vũ Văn Định Định 21/12/1995 Nam 122067064 13/06/2015 Bắc Giang Điện điện-điện tử Cao đẳng chính quy K15

110 Nguyễn Văn Đoan Đoan 04/11/1994 Nam 125660461 11/10/2011 Bắc Ninh CNTT Tin học ứng dụng Cao đẳng chính quy K14

111 Nguyễn Ngọc Độ Độ 02/05/1992 Nam 34092001894 17/07/2015 Thái Bình Cơ Khí cơ điện Cao đẳng chính quy K14

112 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG ĐÔNG 29\08\1995 Nam 132312579 07/05/2016 Phú Thọ CN Ô tô Điện ô tô Cao đẳng chính quy K15

113 mai thế đức đức 26/12/1995 Nam 174585145 21/05/2012 thanh hoá Điện điện Cao đẳng chính quy K15

114 Nguyễn văn Đức Đức 05/10/1994 Nam 17297955 29/06/2011 hà nội Điện điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

115 Chu văn đức Đức 03/08/1995 Nam 17310307 26/08/2011 Hà nội Điện Tử Điện tử công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61
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116 Phạm Văn Đức Đức 20-11-1995 Nam 152054263 08/09/2009 Thái bình CN Ô tô Kĩ thuật ô tô Cao đẳng chính quy K15

117 Vũ Việt Đức Đức 01/03/1995 Nam 30095000678 30/03/2016 Hải dƣơng Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K15

118 Vũ tiến đức Đức 16/08/1995 Nam 173895775 27/08/2010 Thanh hoá Điện Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử Cao đẳng chính quy K15

119 Phạm văn Đức Đức 06/12/1995 Nam 152035172 15/04/2009 Thái Bình Điện Kỹ thuật điện Cao đẳng chính quy K15

120 LÊ VĂN ĐỨC Đức 06/07/1994 Nam 113638724 16/03/2012 hòa bình Điện Tử Điện tử Cao đẳng chính quy K14

121 Trần Trung Đức Đức 20/01/1995 Nam 35095000135 29/12/2015 Hà Nam Điện Tự Động Hóa Cao đẳng chính quy K15

122 Hồ Văn Đức Đức 28/03/1994 Nam 174644405 06/04/2012 Thanh Hoá Điện Điện Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

123 Nguyễn Hữu Đức Đức 24-04-1995 Nam 122124600 24/04/1995 Bắc Giang Điện Kỹ thuật nhiệt lạnh Cao đẳng chính quy K15

124 Nguyễn Đức Anh Đức Anh 20/02/1995 Nam 122130266 07/05/2011 Bắc Giang Điện Tử Điện Tử công nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K60

125 Nguyễn Văn Đƣợc Đƣợc 09-11-1992 Nam 121928324 31/01/2015 Bắc giang Điện Tử Điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K14

126 Nguyễn Văn Đƣợc Đƣợc 04/10/1996 Nam 122133730 27/01/2011 Băc Giang Điện Tử Điện tử công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

127 Nguyễn Văn Giang Giang 10-10-1995 Nam 122123488 31/08/2012 CA Bắc Giang Điện Tử Điện Tử Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

128 Nguyễn Trƣờng Giang Giang 01/06/1993 Nam 164477833 26/11/2007 CA Ninh Bình Điện Kĩ thuật điện - điện tử Cao đẳng chính quy K15

129 PHẠM VĂN GIANG GIANG 21-02-1995 Nam 163366074 04/03/2013 NAM ĐỊNH Điện Tử Điện tử Cao đẳng nghề K7-CĐN

130 NGUYỄN VĂN GIÁP GIÁP 27/06/1994 Nam 164538112 12/05/2009 Ninh Bình cơ khí cơ điện Cao đẳng chính quy K15

131 Trần Đức Giới Giới 07/08/1995 Nam 33095000737 30/06/2016 Hƣng Yên Điện Tử Điện tử Cao đẳng nghề K7-CĐN

132 Vƣơng Thanh Hà Hà 1802 Nam 13172203 25/03/2009 Hà Nội Cơ Khí chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

133 Nguyễn Thu Hà Hà 23/07/1995 Nữ 122135310 22/02/2011 Bắc Giang Điện Tử Điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K15

134 Phạm Ngọc Hà Hà 25/03/1995 Nam 122127543 02/01/2011 Bắc Giang Cơ Khí Công Nghệ Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K15

135 Vũ mạnh hà Hà 16/02/1995 Nam 13219905 23/09/2009 Hà Nội Điện Kỹ thuật điện,điện tử Cao đẳng chính quy K15

136 Phạm Ngọc Hải Hải 10/03/1994 Nam 30094001287 02/08/2016 Hải Dƣơng Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K14

137 Lê văn hải Hải 05-07-1995 Nam 17400597 29/06/2012 Hà nội Cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

138 LÊ VŨ NGỌC HẢI HẢI 21-06-1994 Nam 152019666 27/02/2009 Công an thái bình Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

139 Nguyễn văn Hải Hải 13/09/1994 Nam 112084112 04/02/2010 Bắc Giang Điện Công nghệ kĩ thuật điện điện tử Cao đẳng chính quy K15

140 Nguyễn Ngọc Hải Hải 13/05/1993 Nam 151940063 20/09/2007 Thái Bình Điện Tử kỹ thuật điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K15

141 Trịnh Văn Hải Hải 14-05-1995 Nam 168571047 30/01/2013 Hà Nam cơ khí cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

142 Vũ Hữu Hải Hải 08-11-1995 Nam 30095001177 09/08/2016 Hải Dƣơng CN Ô tô Điện ô tô Cao đẳng chính quy K15

143 Trịnh Văn Hải Hải 04/10/1993 Nam 122148448 11/06/2011 Bắc Giang Điện Tử Kĩ thuật điện tử Cao đẳng chính quy K14

144 Phan Văn Hanh Hanh 11/08/1995 Nam 135723282 24/11/2011 Vĩnh Phúc Điện Tự động hóa Cao đẳng chính quy K15

145 Tống Đức Hanh Hanh 08/10/1994 Nam 125637689 02/08/2011 CA.Bắc Ninh CN Ô tô Công nghệ kỹ thuật ôtô Cao đẳng chính quy K14

146 Đặng văn hạnh Hạnh 02-10-1992 Nam 91618800 26/09/2012 Thái nguyên Điện CNKT điện điện tử Cao đẳng chính quy K15

147 Trịnh Thị Hạnh Hạnh 12/12/1995 Nữ 38195000350 12/05/2016 Thanh Hóa CN Hóa Hóa phân tích Cao đẳng chính quy K15

148 Vũ Thị Hạnh 10/03/1996 Nữ 152170748 10/04/2012 công an thái bình kế toán kế toán kiểm toán Cao đẳng chính quy K15

149 PHÙNG THỊ BÍCH HẠNH HẠNH 17/05/1995 Nữ 17264967 17/05/1995 CA HÀ NỘI Điện Tử ĐIỆN TỬ Cao đẳng chính quy K15

150 LÊ THỊ HẢO Hảo 08/09/1995 Nữ 36195000238 24/08/2015 Tỉnh Nam Định CNTT tin học ứng dụng Cao đẳng chính quy K15

151 Lê Văn Hảo Hảo 12/2/1994 Nam 163376156 13/03/2013 Nam Định Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

152 Vũ Công Hảo Hảo 04/12/1995 Nam 122216521 21/03/2013 Bắc Giang Điện Điện Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

153 Nguyễn Văn Hảo Hảo 18-06-1995 Nam 163365296 20/12/2012 Nam định Cơ khí Cơ điện tử Cao đẳng chính quy K15

154 Lê văn hậu Hậu 15/03/1995 Nam 122121151 05/07/2014 Bắc Giang Cơ Khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

155 Nguyễn Hải Hậu Hậu 27/10/1995 Nam 122213719 22/02/2013 Bắc Giang Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K15

156 Đỗ Hƣơng Hiền Hiền 05/03/1995 Nữ 73403174 17/03/2012 Hà giang Điện Điện- điện tử Cao đẳng chính quy K15

157 Vũ Thị Thu Hiền Hiền 09-10-1995 Nữ 1195003962 17/08/2015 Hà Nội CNTT Công nghệ thông tin Cao đẳng chính quy K15

158 Lƣu Huy Hiến Hiến 05/03/1993 Nam 151924953 20/07/2007 Thái Bình Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

159 Nguyễn Thị Hiền Hiền 16/10/1994 Nữ 143720336 22/04/2009 Hải Dƣơng Điện Tử Điện tử viễn thônt Cao đẳng chính quy K14

160 Hồ Nhƣ Tuấn Hiệp 10/10/1992 Nam 70955633 20/08/2010 Tuyên Quang CNTT Tin Ứng Dụng Cao đẳng chính quy K14

161 trịnh xuân hiệp hiệp 30-11-1994 Nam 38094000992 29/06/2016 c.an thanh hóa CN Ô tô điện oto Cao đẳng chính quy K15

162 Nguyễn Văn Hiều Hiều 13/11/1995 Nam 174615157 07/12/2014 Thanh Hóa Điện Điện công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

163 Nguyễn Tất Hiếu Hiếu 08/01/1995 Nam 17129897 10/03/2010 Hà Nội Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

164 Nguyễn Thị Hoa Hoa 17/09/1993 Nữ 151915672 07/05/2007 Tp Thái Bình Điện Tử Điện Tử Truyền Thông Cao đẳng chính quy K15

165 Nguyễn nhƣ hoà Hoà 20/08/1995 Nam 17445750 30/01/2013 Hà nội Cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

166 Nguyễn Văn Hoàn Hoàn 07-10-1995 Nam 145738374 24/02/2012 Hƣng Yên Việt Nhật Điện Công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

167 cao văn hoàng hoàng 13/10/1990 Nam 186821299 06/04/2015 nghệ an cơ khí cơ điện tử Cao đẳng chính quy K14

168 Phan Mạnh Hoàng Hoàng 22/07/1994 Nam 145565676 02/07/1994 Hƣng Yên Cơ Khí Công Nghệ Ký Thuật Cơ Điển tử Cao đẳng chính quy K14

169 Nguyễn Trọng Hoàng Hoàng 12/01/1995 Nam 1095002818 09/10/2014 Hà Nội Điện Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Cao đẳng chính quy K15

170 Đặng Thiên Hoàng Hoàng 28/12/1995 Nam 33095000905 19/09/2016 Hƣng Yên Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

171 Nguyễn Văn Hoàng Hoàng 12/05/1993 Nam 184131086 04/07/2011 Hà Tĩnh Cơ khí Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng chính quy K14

172 Trần xuân Hồng Hồng 08/03/1995 Nam 13484748 14/12/2011 Công An Hà Nội Điện Tử Điện Tử Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

173 Nguyễn Thị Hồng Hồng 20/7/1994 Nữ 13397578 17/03/2011 Hà Nội Điện Điện Cao đẳng chính quy K14

174 Nguyễn Văn Hợi Hợi 20/09/1995 Nam 163240758 03/04/2014 C.A NAM ĐỊNH Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN
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175 Nguyễn Văn Hợi Hợi 21-02-1995 Nam 13599523 23/11/2012 Hà Nội Cơ Khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K15

176 Phan Văn Huấn Huấn 07/08/1995 Nam 132312649 29/01/2013 Phú Thọ Điện Tử Điện Tử Truyền Thông Cao đẳng chính quy K15

177 Đỗ văn huệ Huệ 30/11/1993 Nam 17006784 20/02/2009 Hà nội Cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K6-CĐN

178 Nguyễn Mạnh Hùng HUNG 17/09/1995 Nam 122095695 10/07/2010 BAC GIANG Điện DIEN Trung cấp chuyên nghiệp K61

179 Ma văn hùng Hùng 15/03/1995 Nam 70998889 14/03/2012 Tuyên quang Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

180 NGUYỄN HUY HÙNG HÙNG 11/11/1995 Nam 122161625 12/06/2015 Bắc Giang Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

181 Nguyễn Quang Hùng Hùng 14/10/1995 Nam 125601309 21/09/2015 Bắc Ninh Điện Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt Cao đẳng chính quy K15

182 Nguyễn Văn Hùng Hùng 12 -06-1994 Nam 1094001514 07/07/2014 hà nội cơ khí cơ điện tử Cao đẳng chính quy K15

183 nguyễn mạnh hùng hùng 28/01/1995 Nam 17438030 04/12/2012 Hà Nội Điện Tử điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

184 Nguyễn Văn Hùng Hùng 13/10/1992 Nam 173801429 21/11/2014 CA Thanh Hoá Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

185 Nguyễn Văn Hùng Hùng 23/07/1992 Nam 1092003046 14/10/2014 ha noi Điện Tử điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K14

186 Phạm Văn Hùng Hùng 02/09/1994 Nam 174152866 30/05/2011 Thanh Hoá CNTT tin học ứng dụng Cao đẳng chính quy K15

187 Đặng Đình Hùng Hùng 20/04/1995 Nam 122127601 02/01/2011 Bắc Giang Cơ khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K15

188 Nguyễn SỸ Hùng Hùng 21-09-1994 Nam 17455744 06/07/2013 Hà Nội Cơ khí cơ điện Cao đẳng chính quy K15

189 Lê xuân huy Huy 16-08-1995 Nam 17179389 20/04/2010 Hà nội Việt Nhật Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

190 nguyễn đình huy huy 31/12/1995 Nam 122136803 05/09/2016 CA bắc giang Điện tự động hóa Cao đẳng chính quy K15

191 phan vũ minh huy huy 08-08-1995 Nam 174184584 22/12/2015 thanh hóa Điện kỹ thuật điện điện tử Cao đẳng chính quy K15

192 Trần Văn Huyên Huyên 18/09/1994 Nam 163311013 09/12/2011 Nam Định Điện Tử Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thôngCao đẳng chính quy K15

193 trần trọng huỳnh huỳnh 21/03/1994 Nam 125595759 26/10/2010 bắc ninh Điện Tử điện tử Cao đẳng chính quy K14

194 Hoàng Viết Hƣng Hƣng 16/08/1994 Nam 122134954 21/04/2012 Bắc Giang Điện Tử Điện tử Cao đẳng chính quy K14

195 Vũ Văn Hƣng Hƣng 19-10-1995 Nam 36095000826 29/12/2015 Nam Định Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

196 Cao Văn Hƣng Hƣng 28/08/1995 Nam 122117647 23/05/2016 Bắc Giang Điện Kỹ thuật Điện, điện tử Cao đẳng chính quy K15

197 Dƣơng Tuấn Hƣng Hƣng 12/03/1995 Nam 122205523 12/09/2014 bắc giang Điện CN Điện điện tử Trung cấp chuyên nghiệp K60

198 Đỗ Nhƣ Hƣớng Hƣớng 18/07/1994 Nam 1094003601 11/02/2015 Tp. Hà Nội Việt Nhật Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K6-CĐN

199 Trần Văn Hƣớng Hƣớng 05/12/1990 Nam 36090001028 23/11/2015 Nam Định CN Ô tô công nghệ kỹ thuật ô tô Cao đẳng chính quy K14

200 Phạm Thừa Hƣớng Hƣớng 16/07/1995 Nam 17296368 24/06/1995 CA Hà Nội Điện Công nghệ kĩ thuật Điện,điện tử Cao đẳng chính quy K15

201 Giáp văn Kiên Kiên 23/05/1994 Nam 122173258 31/03/1994 ca Bắc giang Điện Điện,Điện Tử Cao đẳng chính quy K14

202 Tạ Văn Kiên Kiên 29/12/1996 Nam 1096004602 18/03/2015 Hà Nội Điện Điện Công Nghiệp và Dân Dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

203 NGUYỄN MẠNH KIÊN KIÊN 13/12/1993 Nam 164493984 13/12/2013 NINH BÌNH Điện KỸ THUẬT ĐIÊN ĐIỆN TỬ Cao đẳng chính quy K14

204 Đinh Trung Kiên Kiên 01-09-1995 Nam 168552500 29/05/2012 Hà Nam Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

205 Trần văn Khá Khá 27/05/1993 Nam 163254550 20/04/2015 Nam Định Điện Điện,điện tử Cao đẳng chính quy K15

206 trần văn khải khải 01/09/1994 Nam 142710713 24/02/2009  HẢI DƢƠNG Điện Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử Cao đẳng chính quy K14

207 nghiêm văn khái khái 28/12/1993 Nam 125436017 26/02/2008 Bắc Ninh Cơ khí Cơ khí chế tạo Trung cấp chuyên nghiệp K61

208 Nguyễn Quốc Khánh Khánh 3-9-1994 Nam 1094000511 18/07/2013 Hà Nội Điện Tự động hoá Cao đẳng chính quy K15

209 Ma Đình Khánh Khánh 13/11/1993 Nam 70968077 06/02/2011 Tuyên Quang Điện Tử Kỹ thuật điện tử Cao đẳng chính quy K14

210 Trần Văn Khánh Khánh 28/04/1994 Nam 135750913 15/10/2011 vĩnh phúc Cơ Khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K14

211 Lại duy khánh Khánh 01-01-1996 Nam 17514982 17/01/2014 Hà Nội Cơ khí Cơ khí chế tạo Trung cấp chuyên nghiệp K61

212 Dƣơng Đăng Khoa Khoa 30/4/1995 Nam 122153813 18/09/2014 Bắc Giang Điện Tử Điện Tử Công Ngiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

213 Đỗ Văn Khoan Khoan 26/11/1994 Nam 163231785 02/08/2010 Nam Định Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

214 Trần Trọng Khỏe Khỏe 15/09/1994 Nam 132097372 15/11/2010Công anh tỉnh Phú Thọ Cơ Khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K14

215 Nguyễn Tùng Lâm Lâm 17/09/1995 Nam 1095001900 15/07/2014 Hà Nội Cơ Khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K15

216 Mai phạm Lân Lân 06/05/1994 Nam 174583598 21/12/2011 Thanh Hóa cơ KHí Cơ điện Tử Cao đẳng chính quy K14

217 Nguyễn Văn Lập Lập 26/09/1995 Nam 61040686 08/01/2013 Yên Bái Điện Tử Điện Tử Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

218 Tào viết liêu Liêu 2/111994 Nam 38094001665 22/08/2016  thanh hóa Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

219 Lê Văn Linh Linh 11-11-1995 Nam 17190774 21/05/2010 Hà nội Việt Nhật Cơ khí Cao đẳng nghề K7-CĐN

220 Cao Ngọc Linh Linh 28/10/1994 Nam 13172150 25/03/2009 CA Hà Nội Việt Nhật Cắt Gọt Kim Loại Cao đẳng nghề K6-CĐN

221 Bùi văn linh Linh 19/10/1995 Nam 1095008253 19/04/2016 Hà nội Việt Nhật Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

222 Tống Tuấn Linh Linh 30/08/1995 Nam 174835070 03/07/2012 Thanh Hóa Điện Công nghệ kỹ thuật điện , điện tử Cao đẳng chính quy K15

223 Nguyễn Tá Long Long 03-07-1995 Nam 174559399 06/09/2012 Thanh Hoá Cơ khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

224 Nguyễn Hoàng Long Long 14/11/1995 Nam 1095010227 29/09/2016 Hà Nội Điện Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử Cao đẳng chính quy K15

225 NGUYỄN HỮU LONG LONG 30-11-1994 Nam 17375031 29/02/2012 Hà Nội Điện Kỹ thuật điện-Điện tử Cao đẳng chính quy K15

226 Hoàng Đức Long Long 10 11 1995 Nam 163303590 10/11/1995  Nam Định Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K15

227 Nguyễn Văn Long Long 08-11-1995 Nam 17113540 12/01/2010 Hà Nội CN Ô tô Cn Ô tô Cao đẳng chính quy K15

228 NGUYỄN XUÂN LỢI LỢI 02/02/1994 Nam 122138372 08/03/2011 BẮC GIANG Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K6-CĐN

229 Trịnh Văn Lợi Lợi 14/01/1995 Nam 168510125 02/07/2011 Hà Nam Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

230 Nguyễn Văn Lợi Lợi 08/12/1995 Nam 122165089 10/12/2011 Bắc Giang Điện Công nghệ kỹ thuật và tự động hóa Cao đẳng chính quy K15

231 Nguyễn Thành Luân Luân 17/11/1995 Nam 163359674 24/01/2013 Nam Định Điện Tử Kỹ thuật điện tử và truyền thông Cao đẳng chính quy K15

232 Dƣơng Thành Luân Luân 17/04/1995 Nam 17113539 12/01/2010 Hà Nội CN Ô tô Điện Cao đẳng chính quy K15

233 Nguyễn Quang Lƣơng Lƣơng 22/07/1995 Nam 17396745 29/05/2012 CA. TP Hà Nội Việt Nhật Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN
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234 trần văn mạnh mạnh 09-11-1994 Nam 34094001236 10/04/2015 thái bình cơ khí cơ điện Cao đẳng chính quy K14

235 Nguyễn Quang Mạnh Mạnh 10/08/1993 Nam 121995934 26/03/2008 CA tỉnh Bắc Giang Việt Nhật Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K6-CĐN

236 Nguyễn Văn Mạnh Mạnh 27/06/1994 Nam 13372028 08/12/2010 CA TP Hà Nội Điện Kĩ thuật điện - điện tử Cao đẳng chính quy K15

237 Mai Xuân Mạnh Mạnh 12/07/1994 Nam 173923600 22/12/2010 Thanh Hóa Điện Tử Điện Tử Cao đẳng chính quy K14

238 Nguyễn Văn Mạnh Mạnh 20/02/1994 Nam 174618093 07/09/2012 Thanh Hóa CNTT Quản Trị Mạng Cao đẳng chính quy K15

239 nguyễn thế mạnh mạnh 07/09/1995 Nam 1095000008 28/09/2015 hà nội cơ khí cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

240 Hà Văn Minh Minh 09/05/1994 Nam 113619377 21/01/2016 CA.Hòa Bình CNTT Tin học ứng dụng Cao đẳng chính quy K15

241 Nguyễn Văn Minh Minh 22/03/1995 Nam 125684558 03/04/2013 Bắc Ninh Điện Tử điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K15

242 Đoàn Thanh Minh Minh 10-10-1993 Nam 121999376 17/10/2013công an tỉnh bắc giang Điện Tử điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K14

243 Lê Văn Nam Nam 03/10/1995 Nam 174832723 22/12/2012 Thanh Hóa Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

244 Đinh văn  Nam 20/04/1995 Nam 35095000665 23/09/2016 Kim bảng ha nam Điện Tử Điên tử Cao đẳng chính quy K15

245 Hà Văn Nam Nam 01-05 -1996 Nam 132220816 08/04/2010 Phú Thọ Cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

246 Nguyễn văn nam Nam 4 Nam 26094000447 12/06/1994 vĩnh phúc Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

247 Chu anh nam Nam 24/08/1995 Nam 17239057 10/11/2013 Hà nội CNTT CNTT Cao đẳng chính quy K15

248 đoàn văn niên niên 17-11-1992 Nam 122064287 12/08/2011 bắc giang Điện kĩ thuật điện, điên tử Cao đẳng chính quy K15

249 Nguyễn Thùy Ninh Ninh 16/4/1994 Nữ 152049058 09/07/2009 CA Thái Bình CN May-TKTT Công nghệ may Cao đẳng chính quy K14

250 Nguyễn Thị Ngoan Ngoan 10/09/1995 Nữ 174854596 06/11/2012 CA Thanh Hóa Điện Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóaCao đẳng chính quy K15

251 Nguyễn Minh Ngọc Ngọc 28-12-1995 Nam 168501430 18/10/2010 Hà Nam Điện điện công nghiệp Cao đẳng chính quy K15

252 Vũ Đình Ngọc Ngọc 26-01-1993 Nam 163275722 08/04/2011 Nam Định Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

253 Đinh văn ngọc ngọc 16-05-1993 Nam 50741743 30/05/2008 Ca tinh sơn la Điện   Ký thuật điện điện tự Cao đẳng chính quy K14

254 Tô xuân Ngọc Ngọc 19/02/1995 Nam 17240347 19/01/2010 Hà nội Cơ khí Cắt gọi kim loại 1 Cao đẳng nghề K7-CĐN

255 MAI CAO NGUYÊN NGUYÊN 09/04/1995 Nam 132352535 22/06/2016 TỈNH PHÚ THỌ Điện Tử Điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K15

256 Vũ Văn Nhất Nhất 08/09/1995 Nam 34095001779 06/11/2015 Thái Bình Điện Tử Điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K15

257 Nguyễn Văn Nhuận Nhuận 22/06/1995 Nam 163359500 09/09/2013 nam định cơ điện công nghệ kĩ thuật cơ khí Cao đẳng chính quy K15

258 Nguyễn Văn Ổn Ổn 08/01/1995 Nam 125578170 11/05/2010 Công An Băc Ninh Điện Tử Điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K15

259 Vƣơng Long Phi Phi 08-11-1995 Nam 122105478 25/07/2014 Bắc Giang CN Ô tô Công nghệ kỹ thuật ô tô Cao đẳng chính quy K15

260 Nguyễn Văn Phong Phong 11-10-1996 Nam 17518329 12/02/2014 Hà Nội Điện Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

261 Đỗ Trọng Phong Phong 10/12/1992 Nam 173635950 03/04/2012 C/A Thanh Hóa Điện Tử Điện Tử Cao đẳng nghề K7-CĐN

262 Nguyễn Văn Phong Phong 9/4/1993 Nam 122149169 07/07/2016 Bắc Giang Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

263 Lê hồng phong Phong 03_09_1995 Nam 122138655 09/03/2011 bắc giang Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

264 nguyễn trọng phuc Phúc 21/10/1994 Nam 122174425 02/08/2016 CA BẮC GIANG Điện Tử ĐIỆN TỬ Cao đẳng nghề K7-CĐN

265 Trần Anh Phúc Phúc 24/04/1995 Nam 132206378 31/12/2009 Phú Thọ Điện Tử Điện Tử Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

266 Nguyễn Hạnh Phúc Phúc 09/04/1996 Nam 152090367 14/09/2010 Thái Bình Điện Tử Điện tử Trung cấp chuyên nghiệp K61

267 Trần Văn Phúc Phúc 12/06/1993 Nam 151936419 12/06/1993 Thái bình Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

268 Ngô Quang Phƣớc Phƣớc 28/11/1994 Nam 168450896 10/04/2010 Hà Nam cơ khí cơ điện Cao đẳng chính quy K15

269 Trần Văn Phƣơng Phƣơng 26/11/1992 Nam 145535973 04/04/2009 Hà Nam Điện Hệ thống điện Cao đẳng chính quy K15

270 Nguyễn Hải Phƣơng Phƣơng 16/02/1995 Nam 73366095 04/11/2010 Hà Giang CN Ô tô điện ôtô Cao đẳng chính quy K15

271 vũ văn phƣơng phƣơng 10/10/1989 Nam 125387762 01/03/2007 bắc ninh cơ khí công nghệ kỹ thuật cơ khí Cao đẳng chính quy K14

272 Nguyễn Thị Phƣợng Phƣợng 19/7/1995 Nữ 163289001 25/05/2011 Công an Nam Định CN Hóa Công ngệ kỹ thuật môi trƣờng Cao đẳng chính quy K15

273 Nguyễn Đại Quang Quang 03-03-1995 Nam 135740435 21/09/2011 Vĩnh Phúc Điện Tự động hóa Cao đẳng chính quy K15

274 Nguyễn Năng Quang Quang 13/11/1993 Nam 13143664 22/03/2013 Hà Nội Cơ Khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K15

275 KIỀU MINH QUANG QUANG 23/11/1995 Nam 17387787 30/06/2012 Hà Nội Điện TỰ ĐỘNG HÓA Cao đẳng chính quy K15

276 nguyễn đình quang quang 03/11/1995 Nam 17418703 11/06/2012 hoài đức cơ khí CNKT Ô tô Cao đẳng chính quy K15

277 Lê trọng Quang Quang 01/06/1995 Nam 174902949 05/04/2012 Thanh hoa Cơ khí Cơ khí chế tạo Trung cấp chuyên nghiệp K61

278 Trần Văn Quang Quang 26-08-1996 Nam 13649009 17/06/2013 TP. Hà Nội Điện Tử Điện Tử Trung cấp chuyên nghiệp K61

279 Nguyễn Văn Quân Quân 29/10/1995 Nam 122210359 04/07/2014 Bắc Giang Điện Kỹ thuật Điện - Điện tử Cao đẳng chính quy K15

280 Nguyễn Văn Quy Quy 13/03/1994 Nam 122209215 26/02/2013 Bắc Giang Cơ Khí Cơ Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

281 Vũ Thanh Quý Quý 17/10/1995 Nam 152016155 13/01/2014 Thái Bình Cơ khí Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

282 Hồ Văn Quý Quý 02/11/1994 Nam 187424049 07/02/2012 Nghệ An Cơ Khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K14

283 Mai đức Quý Quý 11/031994 Nam 60984745 12/10/2010 Yên bái Việt Nhật Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

284 Giáp Văn Quý Quý 27-11-1996 Nam 122189922 20/07/2012 Bắc Giang Cơ khí Cơ khí chế tạo Trung cấp chuyên nghiệp K61

285 Nguyễn văn quyền Quyền 27 08 1994 Nam 122152184 30/07/2011 Ca bac giang Việt Nhật Dien cong nghiep Cao đẳng nghề K7-CĐN

286 NGUYỄN ĐĂNG QUYẾT QUYẾT 17-11-1995 Nam 125684987 17/11/1995 Bắc Ninh Điện Điện- Điện tử Cao đẳng chính quy K15

287 Trần văn quyết Quyết 16/06/1995 Nam 187540015 12/12/2012 nghệ an Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K15

288 phạm đình quyết quyết 8/2/1995 Nam 168406429 08/07/2009 hà nam cơ khí cơ điện Cao đẳng chính quy K15

289 Trần Ngọc Quyết Quyết 30/05/1995 Nam 163361533 22/01/2013 Nam Định CN Ô tô điện ô tô Cao đẳng chính quy K15

290 Phạm Văn Quyết Quyết 10/05/1995 Nam 17168019 03/03/2010 Hà Nội Điện Tử Điện Tử Cao đẳng nghề K7-CĐN

291 nguyễn văn quỳnh quỳnh 11/09/1995 Nam 168510490 09/12/2011 Hà nam Điện điện tử Cao đẳng chính quy K14

292 Mai Xuân Quỳnh Quỳnh 30/05/1995 Nam 101281721 19/01/2013 Quảng Ninh Điện Kỹ thuật nhiệt Cao đẳng chính quy K15



Stt Họ và tên Tên Ngày sinh Giới tính Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Khoa Chuyên ngành Trình độ Khóa

293 Phùng Quang Sáng Sáng 04-04-1995 Nam 163350746 06/03/2013 tp nam định  cơ khí  cơ điện Cao đẳng chính quy K15

294 đỗ văn sơn sơn 06/01/1995 Nam 163366209 15/03/2013 nam định cơ khí cơ điện Cao đẳng chính quy K15

295 nguyễn văn sơn sơn 18/08/1995 Nam 122106448 27/02/2015 bắc giang Điện điện Cao đẳng chính quy K15

296 Trịnh Khánh Sơn Sơn 23/07/1994 Nam 34094003168 23/05/2016 Thái Bình Điện Kỹ thuật Điện - Điện tử Cao đẳng chính quy K14

297 Hoàng Nam Sơn Sơn 08/01/1993 Nam 187309958 28/11/2010 Nghệ An Việt Nhật Cắt Gọt Kim  Loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

298 Nguyễn hùng sơn Sơn 12/12/ Nam 17415066 14/11/2012 Hà Nội CNTT Tin học ứng dụng Cao đẳng chính quy K15

299 Ngần Văn Sơn Sơn 15/10/1995 Nam 113631695 27/12/2012 Hoà bình Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

300 Chu Bá Sơn Sơn 03/08/1995 Nam 122126322 14/12/2010 bắc giang Điện Điện côg nghiệp Cao đẳng chính quy K15

301 nông văn sƣ sƣ 16/09/1993 Nam 85034986 24/06/2010 ca tỉnh cao bằng Điện kỹ thuật điện,điện tử Cao đẳng chính quy K15

302 phạm công sự sự 20-09-1994 Nam 173920641 07/07/2015 thanh hóa Điện điện, điện tử Cao đẳng chính quy K15

303 Hoàng mạnh sức Sức 22-03-1992 Nam 60969929 20/11/2015 yên bái Cơ khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K14

304 Đào Văn Tài Tài 29/07/1994 Nam 122169760 24/02/2012 bắc giang Điện Điện Công Nghiệp Cao đẳng nghề K6-CĐN

305 Trần Tiến Tài Tài 14/11/1995 Nam 1095006815 24/11/2015 Hà Nội Cơ khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K15

306 Mai Văn Tảo Tảo 20/7/1993 Nam 173894908 05/07/2010 Thanh Hoá Điện Tử Điện Tử Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

307 Khổng Minh Tâm Tâm 08/04/1994 Nam 135677558 03/03/2012 Vĩnh Phúc Điện Tự Động Hóa Cao đẳng chính quy K15

308 Đỗ Thị Tâm Tâm 21/09/1994 Nữ 164523453 05/12/2014 Ninh Bình CN Hóa Hóa Phân Tích Cao đẳng chính quy K14

309 Đặng Gia Tần Tần 22/02/1996 Nam 125644230 02/08/2011 Bắc ninh Cơ khí Chế tạo máy Trung cấp chuyên nghiệp K61

310 Nguyễn Văn Tấn Tấn 07/04/1995 Nam 132256714 19/05/2016 Công an Phú Thọ Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

311 Nguyễn Văn Tập Tập 15/08/1995 Nam 113591499 19/11/2010 CA Hòa Bình Điện CNKT Điện, Điện tử Cao đẳng chính quy K15

312 Trần minh tiến Tiến 30/06/1995 Nam 122193082 17/08/2012 bắc giang Điện Điện - điện tử Cao đẳng chính quy K15

313 Hà Văn Tiến Tiến 12/11/1994 Nam 173217662 06/05/2015 Thanh Hóa Điện điện Cao đẳng chính quy K15

314 Phạm Đăng Tiến Tiến 11-10-1995 Nam 168550949 17/07/2015 Hà Nam Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

315 tạ văn tiến tiến 07/05/1994 Nam 163162947 02/08/2009 nam định cơ khí lắp giáp Cao đẳng chính quy K15

316 Nguyễn Đức Tiệp Tiệp 23-07-1995 Nam 163340624 12/09/2012 Nam định Điện điện, điện tử Cao đẳng chính quy K15

317 nguyễn công tiệp tiệp 24/10/1995 Nam 125593928 31/05/2014 bắc ninh CN Ô tô công nghệ kĩ thuật oto Cao đẳng chính quy K15

318 Kiều văn tín Tín 30/06/1995 Nam 17311831 22/08/2011 Hà nội Điện Kỹ thuật điện , điện tử Cao đẳng chính quy K15

319 nguyễn văn tình tình 26-4-1995 Nam 122130226 18/01/2011 bắc giang Điện Tử điện tử Trung cấp chuyên nghiệp K61

320 Nguyễn Văn Tình Tình 06/07/1995 Nam 174619592 03/08/2012 Thanh Hóa CN Ô tô Động cơ ô tô Cao đẳng chính quy K15

321 Thân Văn Tình Tình 22/11/1994 Nam 122154113 13/11/2011 Bắc Giang Cơ Khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K15

322 nguyen nhu toan toan 19/10/1994 Nam 122068989 15/10/2009 CA.bắc giang Điện Tử dien tu Cao đẳng nghề K7-CĐN

323 Hoàng văn toan Toan 15/03/1995 Nam 174852351 15/02/2012 Thanh hoá Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

324 nguyên đắc toàn toàn 28/07/1994 Nam 13268082 25/01/2010 Hà Nội Điện Tử điên tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

325 Hoàng Văn Toàn Toàn 18/06/1995 Nam 125569733 20/04/2010 Bắc Ninh Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

326 Trƣơng Văn Toản Toản 19-08-94 Nam 168472926 25/06/2010 Hà Nam Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

327 Nguyễn Anh Tú Tú 05/10/1995 Nam 1095010153 23/09/2016 Hà Nội Điện Điện-điện tử Cao đẳng chính quy K15

328 Vƣơng Đình Tú Tú 22/ 12/ 1993 Nam 125441210 09/11/2015 Bắc Ninh Điện Tử Điện Tử Truyền Thông Cao đẳng chính quy K14

329 Đinh Xuân Tú Tú 27/11/1995 Nam 1095001182 06/05/2014 Hà Nội Điện điện tử Cao đẳng chính quy K15

330 Đỗ Hữu Tú tú 30-03-1995 Nam 13623793 30/03/2013 CAHN Điện Tử Điện Tử Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

331 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 26/09/1995 Nam 135750016 04/06/2011 Vĩnh Phúc Điện Kỹ thuật điện Cao đẳng chính quy K15

332 Ngọ Văn Tuấn Tuấn 05-10-1995 Nam 13606701 18/01/2013 Hà Nội CNTT Tin Học Ứng Dụng Cao đẳng chính quy K15

333 khuất văn tuấn tuấn 30/10/1995 Nam 17311836 22/08/2011 công an hà nội Điện Tử điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

334 Lê Minh Tuấn Tuấn 15-12-1992 Nam 187041582 20/10/2011 nghệ an Điện Tử điện tử Trung cấp chuyên nghiệp K60

335 Mai Anh Tuấn Tuấn 08/02/1995 Nam 174854310 10/07/2014 Thanh Hóa Cơ Khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K15

336 Phạm Văn Tuấn Tuấn 13/03/1995 Nam 152053597 08/05/2013 CA Thái Bình Điện Điện, điện tử Cao đẳng chính quy K15

337 LÊ ĐĂNG TUẤN TUẤN 10/07/1995 Nam 174559668 28/09/2012 Thanh Hoá Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

338 Lê Quốc Tuấn Tuấn 7/12/1994 Nam 13600565 15/01/2013 Hà Nội Cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

339 Nguyễn Duy Tuấn Tuấn 19/10/1994 Nam 163147161 26/10/2008 CA. T Nam Định Điện Điện Cao đẳng chính quy K14

340 Nguyễn Bách Tuấn Tuấn 01/06/1995 Nam 17168623 28/05/2010 Công An Hà Nội Việt Nhật Cắt Gọt Kim Loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

341 Nguyễn Minh Tuấn Tuấn 13-11-1995 Nam 17129582 03/03/2010 C.A TP hà nội Điện Tử Điên tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

342 Đinh Xuân Tuấn Tuấn 08/08/1995 Nam 152105877 25/05/2010 Thái Bình Cơ Khí Cơ Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

343 TRẦN HỮU TUẤN TUẤN 12/05/1995 Nam 145592558 27/03/2010 Hƣng Yên Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

344 Lê văn Tuấn Tuấn 12/03/1995 Nam 26095001133 13/05/2016 Vĩnh phúc Cơ khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

345 Lê Văn Tuấn Tuấn 02/09/1995 Nam 174559460 04/03/2015 CA Thanh Hóa Điện Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Cao đẳng chính quy K15

346 Ngô Văn Tuấn Tuấn 30/07/1995 Nam 17141854 16/03/2010 Hà Nội Việt Nhật Cơ khí Cao đẳng nghề K7-CĐN

347 Nguyễn Công Tùng Tùng 14/04/1995 Nam 125632808 16/08/2011 Bắc Ninh Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

348 Nguyễn Ngọc Tùng Tùng 01-12-1994 Nam 13303839 10/04/2012 Hà Nội Điện Tử Điện tử Cao đẳng chính quy K14

349 Hoàng Thanh Tùng Tùng 31/03/1995 Nam 70961574 14/03/2013 Tuyên Quang Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

350 Nguyễn Văn Tùng Tùng 05/01/1994 Nam 168547435 27/03/2012 Hà Nam Cơ Khí Cơ Điện Tử Cao đẳng chính quy K14

351 phạm văn tùng tùng 10/04/1993 Nam 151967099 06/05/2013 thái bình cơ khí công nghệ chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15



Stt Họ và tên Tên Ngày sinh Giới tính Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Khoa Chuyên ngành Trình độ Khóa

352 Lê Thanh Tùng Tùng 22-09-1994 Nam 173832014 30/12/2009 Thanh Hóa Điện Điện Công Nghiệp Cao đẳng chính quy K15

353 Phạm Đình Tùng Tùng 14/11/1994 Nam 1094008543 04/05/2016 hà nội Điện Tử điện tử công ngiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

354 Kiều Văn Tùng Tùng 16/06/1994 Nam 122087279 02/03/2010 Bắc Giang Điện Điện Công Nghiệp Và Dân Dụng Trung cấp chuyên nghiệp K60

355 Nguyễn Văn Tùng Tùng 03/04/1995 Nam 17152811 01/08/2010 Hà Nội Điện điện công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

356 Hồ Sỹ Tùng Tùng 01/10/1995 Nam 17177912 18/05/2010 Hà Nội Cơ Khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K15

357 Nguyễn Đăng Tùng Tùng 02/08/1995 Nam 122136719 23/01/2015 CA Bắc Giang Điện Công nghệ kỹ thuật Điện-điện tử Cao đẳng chính quy K15

358 Nguyễn Văn Tùng Tùng 27/02/1993 Nam 151959106 27/02/1993 Thái Bình Cơ khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K14

359 LƢU ANH TÙNG TÙNG 14/08/1995 Nam 173717773 11/06/2010 Công an thanh hoá Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K15

360 Đoàn Thế Tuyền Tuyền 17/09/1995 Nam 163324786 22/07/2014 CA Nam Định Việt Nhật Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

361 Ngô văn Tƣờng Tƣờng 11/09/1994 Nam 122096590 25/06/2010 công an bắc giang CN Ô tô công nghệ ô tô Cao đẳng nghề K6-CĐN

362 Trịnh văn tƣờng Tƣờng 9/2/1995 Nam 174651152 17/11/2012 thanh hoá Điện Kỹ thuật điện -điện tử Cao đẳng chính quy K15

363 Cao Văn Tƣờng Tƣờng 09/09/1995 Nam 174561633 30/06/2014 C.A Thanh Hoá Điện Tử Điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K15

364 Trịnh văn tƣờng Tƣờng 09/02/1995 Nam 175651152 17/11/2012 Ca thanh hoá Điện Kỹ thuật điện-điện tử Cao đẳng chính quy K15

365 Nguyễn Hữu Thái Thái 12/6/1994 Nam 17132886 03/02/2010 Hà Nội Điện Tử Điện Tử Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

366 Đinh Duy Thái Thái 24/08/1995 Nam 122174421 14/09/2016 Bắc Giang Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

367 Bùi Văn Thanh Thamh 24/11/1994 Nam 151998032 08/10/2008 Thái Bình Điện Tử Kỹ thuật Điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K14

368 Phạm Hồng Thanh Thanh 23-02-1995 Nam 1095005514 08/04/2015 Hà Nội Điện Điện-điện tử Cao đẳng chính quy K15

369 Bùi Nhƣ Thanh Thanh 31/05/1995 Nam 17192713 08/06/2010 Hà Nội Điện Kỹ Thuật Điện Cao đẳng chính quy K15

370 chu tất thành thành 20/10/1995 Nam 132270139 20/01/2011 phú thọ cơ khí cơ điện Cao đẳng chính quy K15

371 Lƣơng Đức Thành Thành 13/10/1994 Nam 174831426 06/11/2011 CA Thanh Hóa Cơ Khí Công Nghệ Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K15

372 Nguyễn Đức Thao 05/091994 Nam 122155973 03/08/2012 CA Bắc Giang Cơ Khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K14

373 Vũ Xuân Thảo Thảo 07/12/1995 Nam 17340079 23/11/2011 Hà Nội Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

374 Phùng văn thảo Thảo 10/3/1994 Nam 135761730 16/12/2011Công an tỉnh vĩnh phúc Điện Tử Điện tử Cao đẳng chính quy K14

375 Nguyễn văn thắng Thắng 04/08/1994 Nam 152157313 04/08/2016 Ca thai bình Điện Tử Điện tử Cao đẳng nghề K7-CĐN

376 Lê Xuân Thắng Thắng 05/01/1995 Nam 174732923 05/10/2013 Thanh Hoá Điện Kỹ thuật điện - điện tử Cao đẳng chính quy K15

377 Lê Xuân Thắng Thắng 05/01/1995 Nam 174732023 05/10/2013 Thanh Hoá Điện Kỹ thuật điện - điện tử Cao đẳng chính quy K15

378 Nguyễn Hùng Thắnh Thắng 02-10-1995 Nam 187394524 15/07/2011 Nghệ an Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

379 Hoàng xuân thắng Thắng 25/09/1995 Nam 113602430 09/03/2011 Ca hoà bình Điện Tử  Điện tử  công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

380 Đào khả Thắng Thắng 25/01/1993 Nam 38093000186 09/03/2016 C.A Thanh Hóa Điện Tự động Hóa Cao đẳng chính quy K14

381 Lê trọng thắng Thắng 1/11/1994 Nam 174566242 21/10/2013 thanh hoá Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K15

382 Vƣơng văn thắng Thắng 20-01-1995 Nam 17179388 20/04/2010 Hà nội Cơ khí Cơ khí Cao đẳng nghề K7-CĐN

383 LÊ HỦNG THẾ THẾ 09 - 03 - 1996 Nam 13516161 25/02/2012 Hà Nội Điện Điện Công Nghiệp và Dân Dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

384 Nguyễn Văn Thế Thế 0707/1993 Nam 33093000414 15/07/2015 Hƣng Yên Điện Tự Động Hóa Cao đẳng chính quy K15

385 Mai Quang Thiện Thiện 26/10/1995 Nam 73402693 28/06/2016 CN Ô tô điện oto Cao đẳng chính quy K15

386 Hoàng Minh Thiện Thiện 07/08/1994 Nam 122011220 27/02/2015 Bắc Giang Điện Tử Kỹ thuật điện tử Cao đẳng chính quy K14

387 bùi văn thiện thiện 30/11/1991 Nam 113570793 29/03/2010 hòa bình cơ khí cơ điện tử Cao đẳng chính quy K15

388 Nguyễn Phùng Thiện Thiện 06/10/1996 Nam 174681215 15/12/2013 Thanh Hóa Điện Tử Điện tử dân dụng và công nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K61

389 Bùi Huy Thiều Thiều 15/11/1995 Nam 152100422 06/04/2010 Công An Thái Bình Điện Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Cao đẳng chính quy K15

390 Nguyễn Ngọc Thịnh Thịnh 12-05 -1994 Nam 168460070 26/02/2014 Hà Nam Điện Tử Điện tử Truyền Thông Cao đẳng chính quy K14

391 Nguyễn Văn Thông Thông 20/07/1994 Nam 17195833 19/02/2013 Hà Nội Điện Tử Kỹ thuật điện tử Cao đẳng chính quy K14

392 LÊ HUY THÔNG THÔNG 06/06/1993 Nam 174047513 10/12/2013 THANH HOA CƠ KHÍ CƠ KHÍ Cao đẳng chính quy K14

393 Nguyễn Hữu Thơ Thơ 18/12/1994 Nam 125600062 21/09/2010 bắc ninh cơ khí cơ điện Cao đẳng chính quy K15

394 Nguyễn mạnh thu thu 05-11-1996 Nam 152072636 15/09/2010 thái bình Điện Tử điện tử công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

395 Nguyễn văn thu Thu 25-09-1995 Nam 17435115 27/09/1995 hà nội Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

396 Nguyễn Văn Thụ Thụ 24-02-1995 Nam 145614865 08/04/2010 CA Hƣng Yên Điện Kỹ Thuật Điện Cao đẳng chính quy K15

397 Nghiêm Quang Thụ Thụ 26/06/1994 Nam 125504165 05/05/2009 Bắc Ninh Điện Tử Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thôngCao đẳng chính quy K15

398 Lê văn thuỳ Thuỳ 30-07-1995 Nam 152023367 11/04/2009 thái bình Điện Tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

399 Nguyễn Bá Thứ THỨ 15-05-1994 Nam 125600052 21/09/2016 Bắc ninh Điện Tử điện-điện tử Cao đẳng nghề K7-CĐN

400 Nguyễn Duy Thƣờng Thƣờng 05/07/1995 Nam 17249404 08/02/2011 Hà nội Cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

401 Tống Thị Trang Trang 20/07/1995 Nữ 164558712 09/06/2010 Ninh Bình Điện Tử Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

402 Trần Thị Hà Trang 01/08/1995 Nữ 174835015 15/06/2012 Thanh Hóa Kế toán Kiểm toán Kế Toán Cao đẳng chính quy K15

403 Đỗ thị trang Trang 16-05-1993 Nữ 164505894 02/04/2008 Ninh bình Điện Kỹ thuật điên - điện tử Cao đẳng chính quy K14

404 phan trọng trí trí 12 03 1995 Nam 17175220 14/05/2010 hà nội Điện điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

405 Nguyễn Trọng Triều Triều 24-09-1995 Nam 13441036 08/06/1995 Hà Nội Cơ khí Cơ điện Cao đẳng chính quy K15

406 Nguyễn Văn Trình Trình 17-06-1994 Nam 142765405 23/02/2013 Hải Dƣơng Điện Cộng kỹ thuật điện-điện tử Cao đẳng chính quy K15

407 Nguyễn Văn Trọng Trọng 06/04/1996 Nam 122228046 19/07/2013 Bắc Giang Điện Tử Điện tử công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

408 nguyễn thọ trọng trọng 21-3-1995 Nam 152102940 08/04/2010 thaibinh Điện điện Cao đẳng chính quy K14

409 Nguyễn Thành Trung Trung 19/05/1995 Nam 38095000959 14/07/2016 Thanh Hóa Điện CNKT Điện,Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

410 nguyễn văn trung trung 03_08_1995 Nam 35095000140 29/12/2015 hà nam cơ khí kĩ thuật cơ khí Cao đẳng chính quy K15
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411 Nguyễn Đình Trung Trung 18/09/1995 Nam 17141863 16/03/2010 Hà Nội Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

412 Vƣơng Văn Trung Trung 16-05-1995 Nam 125582170 01/06/2010 Bắc Ninh Điện Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

413 Hoàng Đức Trung Trung 20/05/1996 Nam 13401540 20/05/1996 Hà Nội Điện Tử Điện tử công nghiệp và dân dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

414 Hoàng Văn Trung TRUNG 11-10-1994 Nam 122079558 14/12/2009 Bắc Giang Cơ khí Cơ khí chế tạo Trung cấp chuyên nghiệp K60

415 Ngô Quang Trƣờng Trƣờng 19/08/1995 Nam 122205974 13/01/2013 Bắc giang Điện điện-điện tử Cao đẳng chính quy K15

416 Nguyễn Xuân Trƣờng Trƣờng 09/09/1994 Nam 145575041 30/06/2009 Hƣng Yên CN Hóa Hoá phân tích Cao đẳng chính quy K14

417 Trƣơng Xuân Trƣờng Trƣờng 23/11/1995 Nam 135689680 20/09/2012 Vĩnh Phúc Điện  tự động hóa Cao đẳng chính quy K15

418 Nguyễn Văn Trƣợng Trƣợng 18/04/1996 Nam 13655314 20/08/2012 Hà Nội Điện Tử Điện tử - Tự động hóa Trung cấp chuyên nghiệp K61

419 Nguyễn Đắc Việt Việt 07/03/1995 Nam 1095005964 09/09/2015 Hà Nội Việt Nhật Điện Công Nghiệp Cao đẳng nghề K7-CĐN

420 Vƣơng văn việt Việt 26/03/1995 Nam 17179410 20/04/2010 Hà nội Cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng nghề K7-CĐN

421 Trần Việt Anh Việt Anh 05/04/1994 Nam 145557722 23/09/2014 Hƣng Yên Việt Nhật Điện công nghiệp Cao đẳng nghề K6-CĐN

422 Nguyễn Xuân Vinh Vinh 15/07/1995 Nam 122214068 15/03/2013 Bắc giang Điện Tử Điện Tử Công Nghiệp Và Dân Dụng Trung cấp chuyên nghiệp K61

423 Dƣơng văn Vinh Vinh 29-02-1996 Nam 122205234 17/11/2016 Bắc Giang Điện Tử Điện Điện Tử Trung cấp chuyên nghiệp K61

424 Trịnh văn vĩnh Vĩnh 30/10/1994 Nam 174808500 20/08/2012 Thanh hoá Điện tự động hoá Cao đẳng chính quy K15

425 ĐINH QUANG VỊNH VỊNH 2 Nam 168558114 08/07/2012 Hà Nam Cơ Khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K15

426 Lã Văn Võ Võ 05/12/1994 Nam 168534721 15/08/2011 Hà Nam Cơ Khí Chế tạo máy Cao đẳng chính quy K15

427 Nguyễn Văn Vũ Vũ 02/05/1994 Nam 17231294 28/10/2010 Hà Nội Cơ Khí Cơ Điện Cao đẳng chính quy K15

428 Đàm Huy Vũ Vũ 18/01/1995 Nam 142715133 23/06/2010 Hải Dƣơng Điện Điện Cao đẳng chính quy K15

429 Bùi Văn Vững Vững 04/09/1994 Nam 174802484 12/05/2015 Thanh Hóa Điện Công Nghệ Kỹ Thuật Điện,Điện Tử Cao đẳng chính quy K15

430 Trần Văn Vƣơng Vƣơng 16-10-1996 Nam 122169818 28/02/2012 Bắc Giang Điện Tử Điện tử công nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K61

431 Nguyễn Phan Vƣơng Vƣơng 17/11/1994 Nam 122117976 03/10/2010 Bắc Giang Điện Công nghệ Kỹ thuật nhiệt Cao đẳng chính quy K15

432 Nguyễn Minh Vƣơng Vƣơng 04/06/1992 Nam 13249435 11/12/2009 Hà Nội Cơ Khí Chế Tạo Máy Cao đẳng chính quy K14

433 NGÔ QUANG XUÂN XUÂN 17-4-1993 Nam 122126985 15/12/2010 Bắc giang Điện Kĩ thuật điện, điện tử Cao đẳng chính quy K14

434 Trịnh Ngọc Xuân Xuân 20/11/1995 Nam 174601788 06/06/2012 Thanh Hóa Điện Tử  Điện tử Cao đẳng nghề K7-CĐN

435 Ninh Hải Yến Yến 08/06/1994 Nữ 122018906 26/08/2008 Bắc Giang Kế toán kiểm toán Kế toán Cao đẳng chính quy K15

436 Nhuyễn Thị Yến Yến 27/05/1994 Nữ 17231475 29/10/2010 Hà Nội Điện Tử CNKT Điện tử truyền thông Cao đẳng chính quy K15

437 Lê thị yến Yến 04/10/1995 Nữ 168440334 13/11/2009 CA tỉnh Hà nam Quản lý kinh doanh Ngành tài chính ngân hàng Cao đẳng chính quy K15


